
HỒ SƠ THƯỜNG TRÚ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN 

☺  Khi thay đổi địa ch ỉ sinh s ống thì tôi ph ải làm th ế nào thì được? 
Chú ý: Thông báo thay đổi địa chỉ sinh sống của người nước ngoài hoặc người trong hộ gia đình có 1 người 

nước ngoài trở lên chỉ tiếp nhận tại Phòng công dân hoặc tại các chi nhánh. (Thời gian tiếp nhận: Từ 8 giờ 30 

phút sáng đến 5 giờ 15 phút chiều của ngày làm việc trong tuần) 

Các loại thông báo Thời gian tiến 
hành thông báo 

Người có thể 
thông báo 

Hồ sơ cần thiết 

Thông báo 
chuyển chỗ 
ở đến 

Khi chuyển nhà từ 
bên ngoài thành phố 
vào bên trong thành 
phố 

Trong vòng 14 
ngày tính từ 
ngày chuyển 
nhà hoặc ngày 
có sự thay đổi 

� Bản thân 
� Người cùng 

một hộ gia 
đình 

� - Người được 
ủy quyền 
(cần giấy ủy 
quyền). 

� Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng 
nhận người vĩnh trú đặc biệt 

� Giấy chứng nhận chuyển chỗ ở đi 
� Thẻ mã số cá nhân hoặc Thẻ 

thông báo 

Thông báo 
chuyển chỗ 
ở 

Thay đổi địa chỉ sinh 
sống bên trong thành 
phố 

� Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng 
nhận người vĩnh trú đặc biệt 

� Thẻ mã số cá nhân hoặc Thẻ 
thông báo Thông báo 

thay đổi hộ 
gia đình 

Khi thay đổi chủ hộ 
hoặc về hộ gia đình 

Thông báo 
chuyển chỗ 
ở đi 

Khi chuyển nhà từ 
bên trong thành phố 
ra bên ngoài thành 
phố (bao gồm khi về 
nước) 

Từ trước 14 
ngày của ngày 
dự định chuyển 
nhà 

� Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng 
nhận người vĩnh trú đặc biệt 

� Trường hợp chuyển nhà ra nước 
ngoài thì cần hồ sơ có thể chứng 
minh ngày dự định xuất cảnh (hồ 
sơ đặt vé máy bay, v.v...) 

☺  Khi sinh em bé/ khi ng ười trong gia đình ch ết/ đăng ký k ết hôn và ly hôn 
*Thông tin chi tiết thì hãy liên hệ trao đổi với Trụ sở hành chính thành phố (Phòng công dân) trước khi thực hiện. 

Các loại 
thông báo 

Thời gian tiến 
hành thông báo 

Người có thể thông báo Hồ sơ cần thiết 

Đăng ký 
khai sinh 

Trong vòng 14 
ngày từ ngày 
sinh 

1. Cha hoặc mẹ của trẻ 
2. Người sống cùng (*chỉ giới hạn trong 

trường hợp cha mẹ không thể thông 
báo) 

3. Người đã chứng kiến việc sinh đẻ 
như bác sĩ, v.v... (*chỉ giới hạn trong 
trường hợp cha mẹ không thể thông 
báo) 

� Giấy đăng ký khai sinh (có Giấy 
khai sinh kèm theo) 

� Con dấu của người thông báo 
(trường hợp không có con dấu thì 
ký tên). 

� Sổ tay sức khỏe mẹ và bé 

Giấy báo tử Trong vòng 7 
ngày kể từ ngày 
biết việc đã chết 

1. Người thân của người chết 
2. Người sống cùng với người chết 
3. Chủ nhà, chủ đất, người quản lý của 

nơi đã chết 

� Giấy báo tử (có Giấy chẩn đoán 
tử vong kèm theo) 

� Con dấu của người thông báo 
(trường hợp không có con dấu thì 
ký tên). 

Đăng ký kết 
hôn 

Có hiệu lực từ 
ngày đăng ký 

Chồng và vợ Hồ sơ cần thiết sẽ khác nhau tùy vào 
quốc tịch nên hãy liên hệ trao đổi với 
Trụ sở hành chính thành phố (Phòng 
công dân) trước khi đăng ký. 

Đăng ký ly 

hôn 

  

ベトナム語 



☺  Tôi cần Phi ếu cư trú? 
� Phiếu cư trú có thể xin tại quầy giao dịch của Phòng công dân của Trụ sở hành chính thành phố, các chi 

nhánh tổng hợp, các văn phòng chi nhánh địa phương hay các văn phòng Ust Plaza Office. 

Hãy xuất trình hồ sơ xác nhận nhân thân (Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt). Tiền lệ 

phí là 200 yên 1 bộ. 

� Trường hợp người được ủy quyền (người không đăng ký trong cùng một hộ gia đình) xin Phiếu cư trú thì 

cần có Giấy ủy quyền. 

� Khi cần ghi thông tin quốc tịch hoặc mối quan hệ gia đình trên Phiếu cư trú thì hãy truyền đạt khi xin. 

 

☺  Tôi mu ốn đăng ký con d ấu?/ Tôi c ần Giấy chứng nh ận con d ấu? 
≪Về việc đăng ký con dấu, chứng nhận con dấu≫ 

Những người đủ 15 tuổi trở lên có đăng ký cư trú tại thành phố Tsu có thể đăng ký 1 con dấu ứng với 1 người. 

Cùng người trong gia đình ở trong cùng một hộ gia đình không thể đăng ký cùng một con dấu. 

Hồ sơ chứng nhận con dấu đã đăng ký là Giấy chứng nhận con dấu. 

≪Con dấu có thể đăng ký≫ 

Có thể đăng ký con dấu thể hiện toàn bộ họ và tên (*thể hiện giống với Thẻ cư trú), chỉ họ hoặc chỉ tên được ghi 

trong Sổ thường trú cơ bản. Cũng có thể đăng ký con dấu tên thường gọi đã đăng ký hoặc con dấu tên chữ 

katakana đã đăng ký trước. Những con dấu có sứt mẻ hoặc vết nứt lớn, chữ không rõ ràng có thể bị từ chối cho 

đăng ký. Nếu có điều gì chưa hiểu thì hãy liên hệ trao đổi tại quầy dịch vụ trước khi mua con dấu. 

≪Phương pháp làm thủ tục đăng ký con dấu≫ 

○ Trường hợp bản thân có thể đến đăng ký trực tiếp 

Hãy mang Giấy tờ tùy thân chính thức có hình ảnh (trường hợp người nước ngoài thì mang Thẻ cư trú) và con 

dấu muốn đăng ký đến quầy dịch vụ. Có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày hôm đó. 

○ Trường hợp người được ủy quyền đăng ký 

Hãy mang Giấy ủy quyền do bản thân người ủy quyền viết, Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (trường 

hợp người nước ngoài thì mang Thẻ cư trú) và con dấu muốn đăng ký đến quầy dịch vụ. Sau khi đăng ký bởi 

người được ủy quyền, Trụ sở hành chính thành phố sẽ gửi “Bản đối chiếu” bằng đường bưu điện đến cho bản 

thân người ủy quyền. Mang hồ sơ sau khi đã ghi các hạng mục cần thiết này cùng với hồ sơ xác nhận nhân 

thân (trường hợp người được ủy quyền thì mang hồ sơ xác nhận nhân thân của người được ủy quyền) đến 

quầy dịch vụ lần nữa để hoàn thành việc đăng ký. 

≪Khi cần Giấy chứng nhận con dấu≫ 

“Thẻ đăng ký con dấu” sẽ được cấp khi hoàn thành việc đăng ký con dấu. Khi cần Giấy chứng nhận con dấu thì 

hãy mang thẻ này đến quầy dịch vụ và điền chính xác “Địa chỉ sinh sống”, “Họ và tên”, “Ngày tháng năm sinh” của 

chủ sở hữu thẻ vào trong hồ sơ đăng ký. 

  



Quầy dịch vụ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

Phòng công dân, Trụ sở hành 

chính thành phố Tsu 

23-1 Nishi-Marunouchi 059-229-3144 Thời gian mở cửa 

văn phòng 

Thứ Hai ~ thứ Sáu 

(ngoại trừ ngày lễ, 

ngày nghỉ) 

8:30~17:15 

Phòng công dân, Chi nhánh tổng 

hợp Hisai 

3006 Hisai-shinmachi (trước 

ga Hisai) 

059-255-8824 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Kawage 

808 Hamada, Kawage-cho 059-244-1702 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Geino 

6141-1 Mukumoto, 

Geino-cho 

059-266-2513 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Misato 

48-1 Misato, Misato-cho 059-279-8113 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Ano 

483 Tokanonji, Ano-cho 059-268-5514 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Karasu 

1878 Karasu-cho 059-292-4301 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Ichishi 

593-2 Tajiri, Ichishi-cho 059-293-3002 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Hakusan 

892 Kawaguchi, 

Hakusan-cho 

059-262-7013 

Phòng phúc lợi công dân, Chi 

nhánh tổng hợp Misugi 

5580-2 Yachi, Misugi-cho 059-272-8083 

Ust Plaza Office 

*Không thể đăng ký thay đổi địa 

chỉ sinh sống của người có quốc 

tịch nước ngoài. 

Hadokoro-cho  

(cửa đông ga Tsu) 

059-222-2525 Thứ Hai ~ thứ Sáu 

8:30~20:00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ, ngày nghỉ 

8:30~17:00 

Quầy dịch vụ phát hành giấy 

chứng nhận ngoài giờ, v.v... Chi 

nhánh tổng hợp Hisai (Porta 

Hisai). *Không thể đăng ký thay 

đổi địa chỉ sinh sống của người có 

quốc tịch nước ngoài. 

3006 Hisai-shinmachi  

(trước ga Hisai) 

059-259-0377 Thứ Hai ~ thứ Sáu 

17:15~21:00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ, ngày nghỉ 

8:30~18:00 

 


